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Vietnamesisch

§ A xít
§ Bình xịt keo
§ Bóng đèn tiết kiệm năng

lượng
§ Chất bảo dưỡng đồ gỗ
§ Chất dính
§ Chất độc
§ Chất tẩy rửa
§ Chất tẩy rửa
§ Chất tẩy trùng
§ Chất tẩy vết
§ Dầu cũ (chỉ lượng nhỏ nhất)
§ Dung dịch chống tắc
§ Dung môi
§ Keo xây dựng / keo bọt

dính
§ Màu
§ Nhựa đường
§ Ống dẫn sáng
§ Pin
§ Sơn
§ Thùng dầu (rỗng)
§ Thuốc bảo vệ cây
§ Thuốc cũ
§ Vật liệu hóa học

§ Chai rượu
§ Chai rượu vang
§ Chai sâm panh
§ Chai si rúp
§ Chai thủy tinh
§ Đồ hộp thủy tinh
§ Hộp mứt thủy tinh
§ Lọ

Xin hãy chia theo màu:

Trắng → Kính không màu
Nâu → Kính nâu
Xanh lá cây → Xanh lá cây
và các màu khác

§ Bát đĩa dùng 1 lần
§ Bình xịt
§ Bình xịt kem tươi
§ Chậu hoa
§ Đồ bọc bằng nhựa xốp
§ Đồ bọc bằng xốp
§ Đồ bọc mỹ phẩm
§ Đồ hộp
§ Giấy bóng bọc
§ Giấy nhôm
§ Hộp kem
§ Hộp nước (không trả

được)
§ Hộp nước trái cây
§ Hộp sữa
§ Hộp sữa chua
§ Miếng dán
§ Nắp nhôm / bát nhôm
§ Nắp xoay
§ Nút chai
§ Túi chân không
§ Túi ni lông
§ Tuýp

§ Báo chí
§ Bìa cứng
§ Bìa cuộn
§ Bưu thiếp
§ Catalog
§ Danh bạ điện thoại
§ Giấy bọc
§ Giấy bọc
§ Giấy gói quà
§ Giấy nướng
§ Giấy vẽ
§ Hồ sơ
§ Hộp bìa
§ Hộp trứng
§ Sách
§ Tạp chí
§ Thư
§ Thư quảng cáo
§ Tờ quảng cáo
§ Tờ quảng cáo
§ Tờ rơi
§ Túi bánh mì
§ Vở

§ Bã cà phê / túi lọc
§ Cây thông Noel (không

trang trí)
§ Cỏ dại
§ Cỏ hoang
§ Hoa chậu
§ Lá / cành
§ Lông
§ Mùn cưa / vỏ bào
§ Rêu
§ Rơm / rạ
§ Thức ăn thừa
§ Tóc
§ Túi trà / bã trà
§ Vỏ chanh
§ Vỏ hạch
§ Vỏ trứng
§ Vụn cá (đã nấu)
§ Vụn cây
§ Vụn cỏ
§ Vụn hoa
§ Vụn hoa bó
§ Vụn quả
§ Vụn rau
§ Vụn sa lát

§ Ảnh
§ Băng phim
§ Bát đĩa
§ Bìa còng
§ Bĩm
§ Bóng đèn
§ Cát vệ sinh cho thú nuôi
§ Dao cạo dùng 1 lần
§ Dầu rán đặc
§ Đồ chơi
§ Đồ dùng vệ sinh/

băng vệ sinh
§ Giầy
§ Gốm
§ Hóa mỹ phẩm
§ Mảnh vỡ
§ Rác quét
§ Sành sứ
§ Tàn thuốc lá
§ Thảm
§ Thìa dĩa
§ Tro (lạnh)
§ Túi hút bụi
§ Vải vụn
§ Xương

Phân loại đúng!

Khu nhận cố định và lưu động
(xem mặt sau)

Đồ bọc bằng chất dẻo, kim
loại và chất composite

Rác không sử dụng được Rác phân hóa từ bếp và
vườn

Giấy, bìa và bìa cứng Đồ đựng bằng kính Các loại rác có chứa chất
độc nguy hiểm

§ Kính ô tô
§ Kính chì, bóng đèn, kính Jena,

đồ sành, sứ
§ Mảnh kính, gương
§ Bóng đèn tiết kiệm năng

lượng → Rác độc hại

§ Thùng bìa cứng, giấy, bìa

§ Chai lọ
 → Thùng đựng kính
§ Gỗ, thùng, đồ sứ, chậu, đồ

chơi → Rác vô cơ

§ Giấy ảnh, giấy bẩn nặng →§ Tro, cát vệ sinh cho thú
nuôi, xương, đá, bĩm

§ Túi ni lông

§ Sơn ve cứng§ Pin, bóng đèn tiết kiệm
năng lượng, ống dẫn sáng

§ Đồ điện tử
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Mỗi loại rác được miễn phí 20kg.

Bạn có thể trả phí để đưa cây/khóm đã cắt và rác vườn tới những
nơi nhận phù hợp

§ Ganderkesee: Weststr. 10, trạm đổ rác, Westraße
§ Großenkneten: Sage, Sager Str. / Am Waldesrand
§ Hatten: Sandkruger Str.
§ Hude: Leckerhörne, cạnh bể lắng
§ Kirchseelte: Wiesenweg
§ Wardenburg: Charlottendorf-West, An der Bäke
§ Wildeshausen: Bargloy, cạnh Altdeponie

Giờ mở cửa có trong lịch đổ rác từ trang 19

Weststr. 10, ở bãi đổ rác
Kirchhatter Str. 8, trạm đổ rác

§ Gewerbegebiet Rothenschlatt

Giờ mở cửa có trong lịch đổ rác từ trang 18.

2 lần trong năm sẽ những chuyến xe đặc biệt đi thu nhận lưu động.
Địa điểm và giờ thu nhận có in ở trang 41 và 42 trong lịch đổ rác.

Khối lượng tối đa cho mỗi lần đổ và mỗi loại rác là 1 m³
(Ngoại lệ: rác vô cơ tối đa là 0,5 m³). Không nhận rác hữu cơ.

Đăng kí rất đơn giản
Xin hãy dùng thẻ rác cồng kềnh trong lịch đổ rác để đăng kí ít nhất
3 tuần trước đó. Mỗi gia đình được miễn phí lần thu nhận đầu trong
năm. Những lần sau sẽ mất phí. Chỉ những thẻ năm nay mới có giá
trị. Lịch nhận sẽ được công ty đảm nhiệm thông báo 3 hoặc 4 ngày
trước đó.

Đồ gỗ, đồ lát nền và thảm, kim loại, đồ điện tử lớn nhỏ, tủ lạnh
và tủ đông

Không cho vào đây:
Túi đựng rác, thùng bìa cứng, phế thải từ việc xây sửa, rác có
chứa vỉa a mi ăng, các bộ phận ô tô, phế thải xây dựng, thùng
sơn, các chất nguy hại, kính bản, gương.

§ Neerstedt: Kirchhatter Str. 8, trạm đổ rác
§ Ganderkesee: Weststr. 10, ở bãi đổ rác
§ Hude: Leckerhörne, cạnh bể lắng
§ Wildeshausen: Bargloy, cạnh Altdeponie
§ Wardenburg: Gewerbegebiet Rothenschlatt

Lệ phí và giờ mở cửa  có trong lịch đổ rác từ trang 15.

Khối lượng tối đa cho mỗi lần đổ và mỗi loại rác là 1 m³
(Ngoại lệ: rác vô cơ tối đa là 0,5 m³). Không nhận rác hữu
cơ.

Quần áo cũ
Lốp xe cũ*
Phế thải xây dựng*
Đĩa CD/DVD
Kính (Đồ bọc)
Bóng đèn tiết kiệm năng lượng
Đồ điện tử (lớn)
Đồ điện tử (nhỏ)
Kính bản*
Túi tái tạo (Túi vàng)
Gỗ*
Phế thải kim loại
Giấy, bìa, thùng bìa cứng
Rác độc hại, chất độc
Rác vô cơ*
Rác cồng kềnh*


